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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Hiện nay, suy dinh dưỡng trẻ em vẫn đang là vấn đề sức khỏe công cộng 

quan trọng trên thế giới, đặc biệt là tại các nước đang phát triển. Suy dinh dưỡng 

không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, khả năng phát triển của trẻ mà 

còn là gánh nặng lớn cho xã hội. Tại Việt Nam, nhận thức được vai trò quan 

trọng trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, Chính phủ đã sớm ban 

hành và cho triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách và văn bản liên 

quan đến phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em như: Chiến lược quốc gia về dinh 

dưỡng giai đoạn 2001 - 2010 [31]; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, 

chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm giai đoạn 2006 - 2010, trong 

đó có dự án phòng chống suy dinh dưỡng [32]; Chiến lược Quốc gia về dinh 

dưỡng 2011 – 2020 và tầm nhìn 2030 [41]… 

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực sau khi triển khai các chính 

sách, văn bản, chương trình liên đến quan phòng chống suy dinh dưỡng nhưng 

tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em ở nước ta vẫn còn ở mức cao. Năm 2015, tỉ lệ suy 

dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi của nước ta là 24,6%, suy dinh 

dưỡng nhẹ cân là 14,1% và suy dinh dưỡng gầy còm là 6,8% [8]. Tỉ lệ suy dinh 

dưỡng, đặc biệt là tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi vẫn chiếm cao và còn chênh 

lệch giữa các vùng sinh thái, đặc biệt là vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên [19]. 

Tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ dưới 5 tuổi ở khu vực miền núi phía Bắc 

là 30,3% và Tây Nguyên là 34,2% [9].  

Trong các thể suy dinh dưỡng, suy dinh dưỡng thấp còi phản ánh tình 

trạng thiếu dinh dưỡng kéo dài, là biểu hiện phản ánh điều kiện sống, các vùng 

địa lý, dịch vụ y tế nghèo nàn, điều kiện nhà ở kém và chật chội [80]. Mục tiêu 

trong kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng của Việt Nam là giảm tỉ lệ suy 

dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi toàn quốc xuống dưới 21,5%, riêng 

vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên xuống dưới 28,0% [9].  
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Hà Giang là một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam với dân số 833.692 

người, trong đó tỉ lệ người dân tộc Mông chiếm cao nhất (32,8%), tỉ lệ người 

dân tộc Tày 23,2%, Dao 14,9% và Kinh 12,8% [12]. Thống kê năm 2017 tại Hà 

Giang cho thấy tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi là 34,3%, suy dinh 

dưỡng thể nhẹ cân là 22,3% và suy dinh dưỡng gầy còm là 7,0% [12].  

Quản Bạ là một huyện miền núi nghèo, thuộc biên giới phía Bắc tỉnh Hà 

Giang; huyện có 22 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó người Mông 

chiếm đa số. Người dân ở Quản Bạ còn nhiều khó khăn về kinh tế cũng như 

điều kiện chăm sóc trẻ. Do đó, tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng vẫn 

còn cao, đặc biệt là suy dinh dưỡng thấp còi (34,4% năm 2018 [34]). Bên cạnh 

đó, người dân tộc Mông là dân tộc có vóc dáng thấp còi do phong tục kết hôn 

sớm [39]. Người dân tộc Mông có những phong tục tập quán liên quan đến suy 

dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi như đẻ nhiều con (tua nhua), chăm sóc trước 

sinh và sau sinh còn bất cập [39]. Nghiên cứu trên 53 dân tộc thiểu số Việt Nam 

năm 2015 thấy tuổi kết hôn trung bình của người dân tộc Mông là 18,9 tuổi với 

tỉ lệ tảo hôn rất cao (59,7%) và tỉ lệ kết hôn cận huyết 1,59% [35].  

Để tìm hiểu thực trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em người dân tộc 

Mông tại hai xã huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang và các yếu tố liên quan nhằm 

đề xuất những giải pháp cải thiện tình hình, chúng tôi tiến hành đề tài “Thực 

trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc Mông 

tại 2 xã huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang” với 2 mục tiêu: 

1. Đánh giá thực trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi 

người dân tộc Mông tại 2 xã huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang năm 2018. 

2. Xác định một số yếu tố liên quan với suy dinh dưỡng thể thấp còi ở 

trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc Mông tại khu vực nghiên cứu.  
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Chương 1 

TỔNG QUAN 

 

1.1. Thông tin chung về suy dinh dưỡng 

1.1.1. Khái niệm về suy dinh dưỡng 

Suy dinh dưỡng (SDD)  

Suy dinh dưỡng là tình trạng chậm lớn, chậm phát triển do thiếu protein, 

năng lượng và các vi chất dinh dưỡng mà nguyên nhân là do chế độ ăn không đảm 

bảo nhu cầu protein và năng lượng, tình trạng kèm theo là các bệnh nhiễm khuẩn. 

Bệnh hay gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng đều 

có ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, tinh thần và vận động của trẻ em [3], [4]. 

SDD có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào, tuy nhiên trẻ em bị tác động nghiêm 

trọng nhất là SDD protein - năng lượng, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi do nhu cầu 

năng lượng tương đối cao và đặc biệt tính cảm nhiễm cao đối với bệnh nhiễm 

khuẩn [3], [4]. 

1.1.2. Suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi 

 SDD thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi được thể hiện ở tình trạng chiều cao 

của trẻ thấp hơn so với chiều cao nên có ở lứa tuổi đó, thể hiện ở chỉ số "chiều 

cao theo tuổi" (Height/Age) thấp dưới -2 Z-Score (hoặc dưới -2 SD so với 

chuẩn tăng trưởng, WHO 2006). 

Tỉ lệ thấp còi cao nhất thường xảy ra ở trẻ từ 2 đến 3 tuổi [64]. Tỉ lệ hiện 

mắc SDD thấp còi phổ biến hơn tỉ lệ hiện mắc SDD thiếu cân ở mọi nơi trên 

thế giới vì có những trẻ bị thấp còi trong giai đoạn sớm của cuộc đời có thể đạt 

được cân nặng bình thường sau đó nhưng vẫn có chiều cao thấp.  

1.1.3. Hậu quả suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 

Thấp còi làm chậm tăng trưởng xương và tầm vóc, được xem là kết quả 

cuối cùng giảm tốc độ tăng trưởng tuyến tính. Khuynh hướng thay đổi gia tăng 


